
TT Tên đơn vị, cá nhân Mức thưởng (đ) Ký nhận Ghi chú

I Đơn vị  

1 Khoa Địa chất  13 000 000

2 Khoa Dầu khí  12 000 000

3 Khoa Công nghệ thông tin  2 000 000

4 Khoa Mỏ  5 000 000

5 Khoa Môi trường   200 000

6 Khoa Xây dựng  1 800 000

7 Khoa Trắc địa  1 700 000

8 Khoa Giáo dục Quốc phòng  1 400 000

9 Phòng KHCN  4 000 000

10 Phòng Tài vụ  2 000 000

11 Phòng Tổ chức cán bộ  1 500 000

12 Phòng Hành chính tổng hợp  1 500 000

13 Bộ môn Địa chất công trình  2 300 000

14 Bộ môn Địa chất thủy văn  3 800 000

15 Bộ môn Khoáng thạch  1 700 000

16 Bộ môn Tìm kiếm thăm dò  1 400 000

17 Bộ môn Khoáng sản  1 000 000

18 Bộ môn Địa chất  1 700 000

19 Bộ môn Địa chất Biển   600 000

20 Bộ môn Nguyên liệu khoáng   400 000

21 Bộ môn Địa vật lý  3 000 000

22 Bộ môn Khoan - Khai thác  1 000 000

23 Bộ môn Lọc - Hóa dầu  8 300 000

24 Bộ môn Địa chất dầu   200 000

25 Bộ môn Tin học Kinh tế   900 000

26 Bộ môn Công nghệ phần mềm  1 100 000

27 Bộ môn Môi trường cơ sở   200 000

28 Bộ môn Trắc địa phổ thông   400 000

29 Bộ môn Trắc địa cao cấp   500 000

30 Bộ môn Đo ảnh và viễn thám   800 000

31 Bộ môn Khai thác hầm lò  1 000 000

32 Bộ môn Khai thác lộ thiên  4 300 000

33 Bộ môn Kỹ thuật Xây dựng  1 800 000

34 Bộ môn Hóa   900 000

35 Bộ môn Vật lý  1 000 000

36 Bộ môn Toán   700 000

37 Bộ môn Cơ lý thuyết   400 000

38 Bộ môn Sức bền vật liệu   200 000

39 Công ty CODECO  18 000 000

40 TT Nghiên cứu Địa kỹ thuật  33 000 000  

41 TT Hỗ trợ phát triển KHKT  26 000 000

42 TT Thực nghiệm khai thác mỏ  8 300 000

43 TT Nghiên cứu Môi trường Địa chất  14 500 000

44 TT ƯDCNM Trắc địa – Bản đồ  4 700 000
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45 TT Nghiên cứu Cơ điện mỏ  1 200 000

46 TT Nghiên cứu Trắc địa công trình  1 500 000

47 Dự án VietAs  10 000 000  

II Cá nhân  

1 Nguyễn Văn Lâm -Địa chất thủy văn   800 000

2 Đoàn Văn Cánh - Địa chất thủy văn  6 900 000

3 Nguyễn Quang Luật - Khoáng sản  1 200 000

4 Lương Quang Khang - Tìm kiếm thăm dò  1 800 000

5 Trần Thanh Hải - Địa chất  2 400 000

6 Hoàng Văn Long - Địa chất Biển  1 200 000

7 Bùi Hoàng Bắc - Tìm kiếm thăm dò  1 100 000

8 Ngô Xuân Thành - Địa chất  1 000 000

9 Phạm Trung Hiếu - Khoáng thạch  1 200 000

10 Lê Trọng Thắng - Địa chất công trình   700 000

11 Lê Tiến Dũng - Khoáng thạch  2 300 000

12 Tô Xuân Vu - Địa chất công trình  1 100 000

13 Nguyễn Văn Phóng - Địa chất công trình  1 100 000

14 Nguyễn Văn Lâm - Nguyên liệu khoáng   800 000

15 Trần Bình Chư - Khoáng sản   800 000

16 Nguyễn Huy Phương - Địa chất công trình   900 000

17 Đỗ Minh Toàn - Địa chất công trình  1 000 000

18 Tống Thị Thanh Hương - Lọc hóa dầu  3 800 000

19 Nguyễn Anh Dũng - Lọc hóa dầu  5 000 000

20 Phạm Xuân Núi - Lọc hóa dầu  2 700 000

21 Bùi Thị Lệ Thủy - Lọc hóa dầu  3 100 000

22 Công Ngọc Thắng- Lọc hóa dầu  2 300 000

23 Lê Khánh Phồn -Địa vật lý  1 600 000

24 Trần Đình Kiên - Khoan khai thác   600 000

25 Phạm Quang Hiệu - Khoan khai thác  1 600 000

26 Lê Hải An - Địa vật lý  4 400 000

27 Nguyễn Kim Long - Địa chất dầu   400 000

28 Nhữ Văn Bách - Khai thác lộ thiên  5 100 000

29 Bùi Xuân Nam - Khai thác lộ thiên  3 200 000

30 Trần Đình Bão - Khai thác lộ thiên   500 000

31 Trần Văn Thanh - Khai thác hầm lò  2 100 000

32 Nguyễn Quang Minh - Trắc địa phổ thông   900 000

33 Dương Vân Phong -Trắc địa cao cấp   900 000

34 Phạm Vọng Thành - Đo ảnh và viễn thám  1 600 000

35 Lê Thanh Huệ - Tin học kinh tế  1 900 000

36 Nguyễn Thế Lộc - Công nghệ phần mềm   600 000

37 Lê Văn Hưng -Công nghệ phần mềm  1 600 000

38 Nguyễn Quang Phích -Kỹ thuật xây dựng  3 700 000

39 Đỗ Văn Nhuận- Môi trường cơ sở   400 000

40 Nguyễn Văn Quảng - Giáo dục quốc phòng  1 400 000

41 Hoàng Dung- Khoan khai thác   100 000

42 Nguyễn Thị Nụ- Địa chất công trình   100 000

Tổng cộng  278 800 000
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